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Tóm tắt. Nghiên cứu này nhằm nghiên cứu các điều kiện thích hợp để phân hủy các bộ phận khác nhau 

của cá đối để xác định vi nhựa. Dung dịch KOH 10% được lựa chọn để phân hủy thịt, da và hệ tiêu hóa 

của cá đối theo các điều kiện tương ứng như sau: tỉ lệ thể tích KOH 10% (mL) và khối lượng phân tích 

(g) mẫu thịt là 10/1, ủ mẫu ở 25C trong 72 giờ; mẫu da là 15/1 v/m, ủ mẫu ở 40C trong 72 giờ; và mẫu 

hệ tiêu hóa là 20/1, ủ mẫu ở 40C trong 72 giờ. Hình ảnh phân tích mẫu thực tế cho thấy bằng chứng về 

sự tồn tại của vi nhựa trong các bộ phận khác nhau của mẫu cá đối khảo sát với các hình dáng và màu 

sắc khác nhau. 

Từ khóa: vi nhựa, thịt, da, hệ tiêu hóa, cá đối 
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Abstract. This study aimed to investigate the suitable conditions for the decomposition of different parts 

of mullets to determine microplastics in mullet. The 10% KOH solution was selected to decompose the 

meat, skin, and digestive system of the mullet under the following respective conditions: the ratio of 

volume 10% KOH (mL) and analytical mass (g) of the meat sample was 10/1, incubate the sample at 25 

C for 72 h; skin sample was 15/1 v/m, incubated at 40 C for 72 hours; and the digestive system was 

20/1, incubated at 40 C for 72 h. The actual sample analysis image shows evidence of the existence of 

microplastics in different parts of the surveyed mullet samples with different shapes and colors. 
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1 Mở đầu 

Hiện nay, vi nhựa (microplastics, viết tắt 

MPs) được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới [1], từ 

môi trường nước mặn cho đến trầm tích ở đáy biển 

sâu [2] hay ở các bãi cát ven biển. Vi nhựa cũng 

được tìm thấy trong nước ngầm trong các hồ chứa, 

trong kênh rạch, sông ngòi, hồ của các khu đô thị 

[3]. Đối với một số loài cá, đã có nhiều nghiên cứu 

khác nhau chứng minh rằng, nếu đủ thời gian, đủ 

số lượng tiêu thụ thì các MPs có thể dịch chuyển 

vào mô của sinh vật [4]. MPs thường bị nhầm lẫn 

là thức ăn nên được các vi sinh vật biển khác nhau 

tiêu thụ [5]. Sau khi được tiêu thụ, các MPs có thể 

thông qua hệ thống tuần hoàn để xâm nhập vào các 

mô và tế bào khác nhau, do đó có khả năng gây ra 

một số loại tác dụng phụ (như dẫn đến nguy cơ gây 

tắt nghẽn hệ thống tiêu hóa, gây chấn thương cơ 

quan tiêu hóa từ bên trong hoặc/và gây ra cảm giác 

no giả làm giảm khả năng tiêu thụ thực phẩm khác 

nên không tạo được năng lượng cho các hoạt động, 

dẫn đến sinh vật bị mất dinh dưỡng) [5-7]. Nghiên 

cứu của Turner và cộng sự [8] cũng đã chỉ ra rằng 

MPs có thể gây hại thông qua quá trình tích lũy 

sinh học (gây suy giảm miễn dịch tại chỗ) hoặc có 

thể đóng vai trò là chất vận chuyển cho các hóa 

chất độc hại khác.  

Một số nghiên cứu khác của Campani và 

cộng sự [9], Lazar và Gracan [10] đã chứng minh 

rằng việc các sinh vật biển cũng như một số loài 

sinh vật khác đã có sự tiêu thụ các MPs và việc tiêu 

thụ này phụ thuộc vào đặc điểm, hành vi của sinh 

vật cũng như phạm vi của các loại hạt mà sinh vật 

đó tiếp xúc trong môi trường. Theo Zettler và cộng 

sự [7], MPs đóng vai trò là nơi định cư quan trọng, 

chúng như chiếc thuyền chuyên chở các sinh vật di 

cư từ vùng này sang vùng khác, các sinh vật này 

phát triển nhanh chóng tạo ra một màng sinh học 

bao gồm một cộng đồng vi khuẩn đa dạng. 

Watnick và Kolter [11] ví màng sinh học này như 

một hệ sinh thái thu nhỏ và màng sinh học này kích 

thích các sinh vật lớn hơn ăn chúng. 

Do vậy, có thể nói các động vật và con người 

sẽ chịu những ảnh hưởng nhất định khi tiêu thụ 

thực phẩm có chứa MPs có hoặc không có hấp thụ 

các độc chất trên chúng. Thậm chí, các loài thủy sản 

được nuôi cũng có thể hấp thu MPs vào cơ thể do 

tiêu thụ bột thức ăn có nhiễm bẩn MPs [12]. Vì vậy, 

thông qua chuỗi thức ăn, MPs cùng với những chất 

độc hấp thụ trên MPs có thể xâm nhập vào các 

động vật bậc cao hơn và cuối cùng là con người [13-

16].  

Cá đối là một trong những loại thực phẩm 

yêu thích của người dân Thừa Thiên Huế nói 

riêng và miền Trung nói chung. Để định lượng 

các MPs trong các bộ phận khác nhau của cá đối, 

cần nghiên cứu phương pháp phân hủy mẫu 

hiệu quả để không làm ảnh hưởng đến vi nhựa 

và lựa chọn dung dịch tuyển nổi vi nhựa phù 

hợp để tách được các vi nhựa ra khỏi nền mẫu 

sinh học mà không làm phá hủy chúng. Các dung 

dịch phân hủy mẫu khác nhau có thể ảnh hưởng 

đến chất lượng vi nhựa (thay đổi màu vi nhựa 

ban đầu hay thậm chí phá hủy chúng) và tác 

động của nhiệt độ ủ cũng ảnh hưởng đến hiệu 

quả phân hủy mẫu vì ở nhiệt độ cao hơn thì có 

thể làm tăng tốc độ phân hủy mẫu, nhưng nhiệt 

độ cao cũng có nguy cơ làm phân hủy các vi 

nhựa. 

Vì vậy, nghiên cứu này với mục đích tìm ra 

(1) các dung dịch phân hủy mẫu với tỉ lệ thích hợp 

cùng với nhiệt độ và thời gian ủ mẫu phù hợp để 

phân hủy các bộ phận khác nhau của mẫu cá đối 

và (2) dung dịch tuyển nổi các vi nhựa sau quá 

trình phân hủy mẫu. Từ đó đưa ra quy trình xác 

định vi nhựa trong mẫu thịt, da và HTH cá đối. 

2 Phương pháp nghiên cứu 

2.1 Hóa chất, dụng cụ, thiết bị 

Các dụng cụ thí nghiệm được rửa sạch bằng 

xà phòng, rửa siêu âm bằng nước cất hai lần, sấy ở 

110oC ít nhất 1 giờ. Riêng các dụng cụ như bình 
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định mức thì để khô tự nhiên; Các thiết bị đã sử 

dụng: Kính hiển vi YM0745-L (Biocular Stereo 

Microscope) có gắn camera 5.0 Megapixel; Bộ lọc 

hút chân không Rocker 3 nhánh (Đài Loan); Bể 

chiết siêu âm (Power Sonic 420, Hàn Quốc); Máy 

xay cầm tay (Philip, Nhật); Cân phân tích có độ 

chính xác 0,0001 g (Hansung, Trung Quốc); Tủ sấy 

(OF-02, Hàn Quốc); Các chất rắn, KOH khan, NaI, 

NaCl, KCl và các axit đậm đặc HNO3, HCl, H2O2 đều 

là loại tinh khiết phân tích (Merck, Đức). 

2.2 Chuẩn bị mẫu 

Mẫu cá đối (Mugil cephalus) được lấy vào 

tháng 6/2022 tại đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. Mẫu được gói trong giấy nhôm và bảo quản 

lạnh trong quá trình vận chuyển về phòng thí 

nghiệm. Các mẫu cá đối sau khi mang về phòng thí 

nghiệm được tiến hành cân và đo kích thước từng 

con gồm chiều dài (kí hiệu là D cm), chiều rộng (kí 

hiệu là R cm) và khối lượng. Mẫu cá đối được làm 

sạch, loại bỏ xương và chia thành các bộ phận để 

phân tích bao gồm: da, hệ tiêu hóa và thịt cá. Việc 

mổ xẻ cá được thực hiện theo Luther và cộng sự, 

2016 [17]. Mỗi con cá được đặt trên một khay kim 

loại và được mổ xẻ từ thực quản đến hậu môn của 

cá [17-18]. Hệ tiêu hóa (HTH), phần da cá, phần thịt 

cá được tách riêng, cân và đặt vào đĩa Petri và đậy 

nắp ngay để thực hiện quá trình phân hủy mẫu tiếp 

theo. 

2.3 Phương pháp phân tích 

Phương pháp phân hủy mẫu để không ảnh 

hưởng đến các vi nhựa 

Việc nghiên cứu tài liệu tham khảo và dựa 

trên các kết quả của một số nghiên cứu đã thực 

hiện trước đây [19-21], các dung dịch phân hủy 

mẫu được lựa chọn để khảo sát là: KOH (10% 

w/v), HNO310%, HNO3 20%, HCl 20%, HCl 37% 

và H2O2 30%. Các vi nhựa chuẩn 0,1 g mỗi loại: 

polypropylene (PP), polyethylene (PE), 

polyethyleneterephthalate (PET), polyamide (PA), 

polycarbonate (PC) được thêm vào mỗi 60 mL 

dung dịch phân hủy mẫu KOH (10% w/v), 

HNO310%, HNO3 20%, HCl 20%, HCl 37%, và 

H2O2 30% đựng trong bình tam giác thủy tinh 125 

mL, đậy kín bằng giấy bạc. Các bình được đặt ở 

nhiệt độ phòng 25 °C. Sau thời gian 96 giờ, mẫu 

được lọc qua giấy lọc Whatman 1821-047 (đường 

kính 47 mm, kích thước lỗ lọc 1,0 m) bằng hệ 

thống hút chân không. Trước và sau khi lọc, giấy 

lọc được cân trên cân phân tích với độ chính xác 

0,1 mg. Để kiểm tra sự thay đổi khối lượng (nếu 

có) của giấy lọc do quá trình xử lý hóa học, các 

giấy lọc là mẫu trắng được tiến hành song song.  

Xác định hệ số thu hồi Rev (%) theo công 

thức sau: 

𝑅𝑒𝑣 (%) =
𝑚𝑎 − 𝑚0 − 𝑚𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘

𝑚𝑆𝑝𝑖𝑘𝑒𝑑 𝑀𝑃𝑠

 . 100 

trong đó: mSpiked MPs là tổng khối lượng các vi nhựa 

đã được thêm; ma và m0 là khối lượng giấy lọc sau 

và trước khi lọc; mblank là khối lượng của các phần 

hóa chất còn lại trên giấy lọc của mẫu trắng, được 

tính bằng khối lượng giấy lọc chứa mẫu trắng sau 

quá trình xử lý hóa chất, trừ đi khối lượng giấy lọc 

trước quá trình xử lý hóa chất.  

Phương pháp phân hủy các bộ phận mẫu cá đối  

Với các dung dịch phân hủy mẫu cho kết 

quả hệ số thu hồi cao Rev% từ 95 đến 105%, và các 

vi nhựa trong bình phân hủy mẫu không bị biến 

dạng hoặc thay đổi màu sắc, thì các dung dịch 

phân hủy này được lựa chọn để tiếp tục khảo sát 

hiệu quả phân hủy các bộ phận khác nhau của cá 

đối (da, hệ tiêu hóa và thịt). Các bình chứa khối 

lượng mẫu (da, hệ tiêu hóa và thịt) cá đối cần phân 

tích, được thêm thể tích thích hợp các dung dịch 

phân hủy mẫu đã được chọn như mô tả ở mục 

2.3, đặt ở nhiệt độ phòng 25°C hoặc trong tủ sấy 

ở 40°C và thực hiện quá trình quan sát bằng mắt 

ở các thời gian 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ và 96 giờ. 

Hiệu quả của quá trình phân hủy mẫu H (%) 

được đánh giá thông qua việc xác định hàm lượng 

sinh vật chưa bị phân hủy hoặc còn lại rất ít (nhỏ 
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hơn 5%) giữ lại trên giấy lọc (nếu có) theo công 

thức sau: 

𝐻 (%) =
𝑚𝑆 − (𝑚𝑎 − 𝑚0 − 𝑚𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘)

𝑚𝑆

 . 100 

trong đó: mS là khối lượng mẫu sinh vật đem phân 

hủy; ma, m0 và mblank là được định nghĩa như mục 

2.3. 

Phương pháp tuyển nổi vi nhựa ra khỏi dịch chiết 

mẫu sau quá trình phân hủy 

Sodium tungstate (Na2WO4.H2O) là một loại 

muối có khối lượng riêng rất lớn (d = 4,18 g/cm³), 

NaI cũng là một loại muối có khối lượng riêng khá 

lớn (d = 3,67 g/cm3) cho hiệu quả tuyển nổi hầu hết 

các vi nhựa bao gồm các vi nhựa có khối lượng 

riêng lớn như PET (d = 1,32 – 1,41 g/cm3) và PVC (d 

= 1,14 – 1,56 g/cm3). Tuy nhiên, giá thành 

Na2WO4.H2O cũng như NaI là quá đắt, do đó việc 

khảo sát các dung dịch có giá thành thấp hơn như 

NaCl (d = 2,16 g/cm3), KCl (d = 1,98 g/cm3) để lựa 

chọn dung dịch tuyển nổi vi nhựa phù hợp nhằm 

tiết kiệm chi phí phân tích là cần thiết. Mẫu được 

phân hủy bằng dung dịch phân hủy mẫu đã được 

lựa chọn sau các quá trình thí nghiệm, được thêm 

15 mL dung dịch tuyển nổi khác nhau Na2WO4 bão 

hòa/NaI bão hòa/NaCl bão hòa/KCl bão hòa/ZnCl2 

bão hòa vào từng bình thí nghiệm, lắc 30 phút và 

để lắng 60 phút. Lọc phần nổi ở trên qua phễu lọc 

bằng bộ hút chân không, phần cặn còn lại tiếp tục 

hòa tan với dung dịch tuyển nổi, tiếp tục tuyển 

phần nổi qua giấy lọc, lặp lại quá trình này 3 lần để 

đảm bảo hiệu quả của quá trình tuyển nổi vi nhựa 

trên giấy lọc. Kiểm tra độ đúng của quá trình tuyển 

nổi vi nhựa thông qua xác định độ thu hồi của các 

vi nhựa chuẩn tương tự như mục 2.3. 

Mẫu trắng (mẫu không có nền mẫu sinh vật) 

được thực hiện đồng thời để khắc phục khả năng 

nhiễm bẩn quy trình phân tích. Để tránh nhiễm 

bẩn, tất cả dung dịch phân tích (bao gồm nước cất 

hai lần sử dụng, dung dịch phân hủy mẫu động vật 

thủy sinh và dung dịch tuyển nổi vi nhựa) được lọc 

bằng giấy lọc 4,7 mm (d = 1,0 m) trước khi sử 

dụng. Tất cả các vật chứa và cốc được tráng ba lần 

bằng nước siêu sạch (MiliQ water). 

Để tránh mẫu có thể bị nhiễm sợi tổng hợp 

trong không khí, quá trình mở đường tiêu hóa, và 

tách các bộ phận của cá đối được tiến hành nhanh 

chóng và mẫu được đặt trong đĩa Petri và đậy nắp 

ngay lập tức để tránh khả năng nhiễm bẩn bởi sợi 

trong không khí. Găng tay cao su, dụng cụ bằng 

thủy tinh và kim loại, và áo phòng thí nghiệm bằng 

vải cotton luôn được sử dụng. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Khảo sát các điều kiện thích hợp để phân 

hủy mẫu cá đối  

Ảnh hưởng của các dung dịch phân hủy mẫu khác 

nhau đến các vi nhựa tiêu chuẩn 

Hình 1. chỉ ra các hình ảnh phân hủy các 

mẫu nhựa chuẩn với các dung dịch phân hủy mẫu 

khác nhau như đã mô tả ở mục 2.3.  

Quan sát bằng mắt thường ở Hình 1.a và 1.b 

cho thấy, sự phân hủy mẫu chuẩn vi nhựa bằng 

dung dịch HNO3 ở bất kỳ nồng độ nào đều làm 

chảy hoàn toàn nhựa chuẩn polyamide (nylon 6,6) 

(màu đen) và biến dạng nhựa poly propylen (PP) 

(màu trắng); đối với các chất nhựa chuẩn còn lại 

như PE và PC dạng bột mịn nên không quan sát 

được sự biến dạng bằng mắt thường. Điều tương 

tự cũng đã được báo cáo bởi Claessens và cs [22] 

khi đã chứng minh hạt polystyrene (PS) bị tan chảy 

khi tiếp xúc trực tiếp với axit nitric. Ngoài ra, Hình 

1.d cũng cho thấy nền giấy lọc có màu vàng đậm 

làm cản trở quá trình quan sát vi nhựa trên giấy 

lọc. Đồng thời, việc tính toán độ thu hồi các mẫu 

chuẩn sau khi phân hủy bằng HCl 37% cho kết quả 

nhỏ hơn 95% có thể chứng tỏ HCl đậm đặc có thể 

phân hủy một số vi nhựa chuẩn ngay tại nhiệt độ 

phòng nên dung dịch HCl 37% không được lựa 

chọn để khảo sát tiếp.
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a. HNO3 20% b. HNO3 63% 

  

c. HCl 20% d. HCl 37% 

  

e. KOH 10% f. H2O230% 

Hình 1. Các mẫu nhựa chuẩn được phân hủy với các dung dịch phân hủy mẫu khác nhau.

Kết quả tính toán độ thu hồi hàm lượng 

nhựa chuẩn được phân hủy bởi các dung dịch 

phân hủy mẫu còn lại là từ 94% đến 105%. Do đó, 

những dung dịch phân hủy mẫu như HCl 20%, 

KOH 10% và H2O2 30% có thể xem xét để tiến hành 

khảo sát hiệu quả phân hủy các bộ phận da, hệ tiêu 

hóa và thịt của mẫu cá đối cho các nghiên cứu tiếp 

theo. 

Ảnh hưởng của các dung dịch phân hủy mẫu khác 

nhau ở các nhiệt độ khác nhau đến sự phân hủy 

các bộ phận khác nhau của mẫu cá đối 

 Để lựa chọn điều kiện phân hủy mẫu thích 

hợp với từng bộ phận của cá đối, các dung dịch 

phân hủy mẫu như: HCl 20%, KOH 10% và H2O2 

30% với các tỉ lệ thể tích khác nhau được thêm vào 

các mẫu phân tích khác nhau (xem bảng 1). Các 

bình phân hủy mẫu được đặt ở nhiệt độ phòng (25 

°C) và trong tủ sấy (40 °C), được quan sát ở các 

thời gian cố định là 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ và 96 

giờ. Mỗi thí nghiệm làm lặp lại 3 lần. 

Quá trình quan sát bằng mắt thường cho 

thấy, ngay sau khi cho dung dịch phân hủy mẫu là 

H2O2 30% với tỉ lệ thể tích (mL)/khối lượng mẫu (g) 

là 10/1 vào các mẫu thịt cá đối, thì đều xảy ra hiện 

tượng sủi bọt và trào dung dịch mẫu ra ngoài. Do 

đó, chúng tôi giảm tỉ lệ thể tích (mL)/khối lượng 

mẫu (g) xuống 6/1, tuy nhiên, vẫn tiếp tục xảy ra 

hiện tượng sủi bọt và trào dung dịch mẫu ra ngoài 

sau khoảng 15 phút thêm dung dịch phân hủy mẫu 

H2O2 30%. Đối với các mẫu da và thịt cá đối, thì 

cũng xảy ra hiện tượng sủi bọt và trào dung dịch 

mẫu ra ngoài sau khoảng 1 – 2 giờ thêm dung dịch 

phân hủy mẫu H2O2 30% với tỉ lệ thể tích (mL)/khối 

lượng mẫu (g) là 10/1 và 6/1. Do đó, dung dịch 

H2O2  30% không được lựa chọn cho những khảo 

sát tiếp theo vì khó đảm bảo tính toàn vẹn của mẫu 

phân tích.
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Bảng 1. Các dung dịch phân hủy mẫu khác nhau với tỉ lệ thể tích và khối lượng mẫu khác nhau được thêm vào các 

bộ phận khác nhau của cá đối, mẫu được ủ ở nhiệt độ phòng 25 °C và ở nhiệt độ 40 °C 

Dung dịch 

phân hủy 

mẫu 

V 

(mL)/mmẫu 

(g)(a) 

Hệ tiêu hóa Da Thịt 

24h 48h 72h 96h 24h 48h 72h 96h 24h 48h 72h 96h 

Mẫu được ủ ở nhiệt độ phòng 25 °C 

KOH 10% 

tỉ lệ 10/1 
- - - - - - - - - - + K 

KOH 10% 

tỉ lệ 15/1 
- - - + - - - + - - + K 

KOH 10% 

tỉ lệ 20/1 
- - - + - - - + - - + K 

HCL 20% 

tỉ lệ 10/1 
- - - - - - - - - - - - 

HCl 20% tỉ 

lệ 20/1 
- - - - - - - - - - - - 

H2O2 10% 

tỉ lệ 10/1 
- K K K - K K K - K K K 

H2O2 10% 

tỉ lệ 6/1 
- K K K - K K K - K K K 

Mẫu được ủ ở nhiệt độ phòng 40 °C 

KOH 10% 

tỉ lệ 10/1 
- - - - - - - - - - + K 

KOH 10% 

tỉ lệ 15/1 
- - - K - - + K - - + K 

KOH 10% 

tỉ lệ 20/1 
- - + K - - + K - - + K 

HCl 20% tỉ 

lệ 10/1 
- - - - - - - - - - - - 

HCl 20% tỉ 

lệ 20/1 
- - - - - - - - - - - - 

Điều kiện thí nghiệm: (a)Tỉ lệ thể tích(mL) dung dịch phân hủy mẫu với khối lượng mẫu phân tích (g); các ký hiệu: “-” vẫn còn 

nền mẫu sinh học; “+” gần như không còn nền mẫu sinh học; “K” không quan sát 

Kết quả quan sát mẫu phân hủy sau 24 giờ, 

48 giờ, 72 giờ và 96 giờ đối với các bình ở nhiệt độ 

phòng và nhiệt độ 40 °C (trong tủ sấy) cho thấy, 

các mẫu được phân hủy bằng HCl 20% với tỉ lệ 

thể tích (mL)/khối lượng mẫu (g) là 10/1 và 20/1 

đều không phân hủy tốt các mô. Hình 2 là một số 

hình ảnh phân hủy các bộ phận của mẫu cá đối 

bằng HCl 20% tỉ lệ 10/1 sau 96 giờ ở nhiệt độ 

phòng (25°C).

Hình 2. Hình ảnh phân hủy các bộ phận mẫu cá đối bằng dung dịch HCl 20% tỉ lệ 10/1 ở nhiệt độ phòng sau 96 giờ
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Các bộ phận của cá đối sau khi phân hủy 

bằng các dung dịch phân hủy mẫu khác nhau như 

HCl 20% với tỉ lệ thể tích/khối lượng mẫu là 10/1 

và 20/1, hoặc KOH 10% với tỉ lệ thể tích/khối lượng 

mẫu là 10/1, 15/1 và 20/1 ở nhiệt độ phòng và 40 °C 

được tiến hành xác định hiệu quả phân hủy mẫu 

như mục 2.3 và kết quả được trình bày ở Bảng 2 và 

Hình 3. 

Kết quả ở bảng 3 chỉ ra rằng, hiệu quả phân 

hủy nền mẫu hệ tiêu hóa, da và thịt cá đối bằng 

HCl 20% trong vòng 96 giờ ở tỉ lệ dung dịch phân 

hủy mẫu với khối lượng mẫu phân tích (g) là 10/1 

và 20/1 đều không đạt tối ưu (H < 95%) và do đó, 

dung dịch HCl 20% không phải là tác nhân phù 

hợp để phân hủy các bộ phận mẫu cá đối. Điều này 

phù hợp với báo cáo của Nuelle và cộng sự [23] khi 

cho rằng HCl 20% không có khả năng phân hủy vật 

liệu hữu cơ trong nền mẫu sinh học.

Bảng 2. Hiệu quả phân hủy các bộ phận khác nhau của cá đối bằng các dung dịch phân hủy mẫu khác nhau với tỉ lệ 

thể tích khác nhau 

Dung dịch phân hủy 

mẫu 

V (mL)/mmẫu (g)(a) 

Hiệu quả phân hủy mẫu (%) ở nhiệt 

độ phòng (n =3) 

Hiệu quả phân hủy mẫu (%) ở 40°C 

(n =3) 

HTH(b) Da(b) Thịt(c) HTH(c) Da(c) Thịt(c) 

KOH 10% (10/1) 86,0 4,6 91,1 3,7 98,2 0,7 90,02,5 93,35,0 97,91,2 

KOH 10% (15/1) 91,8 2,3 95,6 0,8 97,5 1,3 92,03,2 94,91,8 98,04,1 

KOH 10% (20/1) 95,9 1,4 97,5 0,2 98,5 0,1 97,13,4 96,02,8 99,42,3 

Dung dịch phân hủy 

mẫu 

V (mL)/mmẫu(g)(a) 

Hiệu quả phân hủy mẫu (%) ở nhiệt 

độ phòng (n =3) 

Hiệu quả phân hủy mẫu (%) ở 40 °C 

(n =3) 

HTH(b) Da(b) Thịt(b) HTH(b) Da(b) Thịt(b) 

HCl 20% (10/1) 72,55,3 64,28,1 75,03,4 74,58,6 70,84,8 69,03,4 

HCl 20% (20/1) 78,07,0 71,5 ,5 72,93,9 84,92,4 79,42,5 71,16,7 

(*)Điều kiện thí nghiệm: (a)Tỉ lệ thể tích(mL) dung dịch phân hủy mẫu với khối lượng mẫu phân tích (g); khối lượng da và hệ tiêu 

hóa đều nhỏ hơn 3,000 g; khối lượng thịt cá được cân chính xác là 6,000 g. Thời gian ủ mẫu là (b)96 giờ, (c)72 giờ. 

  
a) ĐKTN: ở nhiệt độ phòng (25 °C); sau 72 giờ với mẫu 

thịt và sau 96 giờ với mẫu HTH và da 

b) ở nhiệt độ 40 °C; sau 72 giờ với mẫu thịt, HTH và da 

Hình 3. Hiệu quả phân hủy các bộ phận khác nhau của cá đối bằng dung dịch phân hủy KOH 10% với các tỉ lệ thể 

tích (mL)/khối lượng mẫu (g) khác nhau
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Kết quả ở Bảng 2 và Hình 3 cho thấy dung 

dịch KOH 10% ở tỉ lệ thể tích (mL)/khối lượng mẫu 

(g) là 10/1 chỉ loại bỏ tốt các mô trong mẫu thịt cá 

đối tốt (H > 95%) sau 72 giờ ở nhiệt độ phòng và 

sau 72 giờ ở nhiệt độ 40 °C, chứ không loại bỏ được 

các mô trong nền mẫu da và nền mẫu hệ tiêu hóa 

của cá đối ở nhiệt độ phòng và ở nhiệt độ 40 °C sau 

96 giờ. Tuy nhiên, khi tỉ lệ thể tích (mL)/khối lượng 

mẫu (g) là 15/1 thì dung dịch KOH 10% tăng hiệu 

quả loại bỏ các mô hơn đối với hệ tiêu hóa và da, 

nhưng chỉ thực sự đạt hiệu quả phân hủy mẫu 

mong muốn với mẫu da cá đối (H > 95%) sau 96 giờ 

ở nhiệt độ phòng và sau 72 giờ ở nhiệt độ 40°C. Đối 

với hệ tiêu hóa cá đối, thì tỉ lệ thể tích (mL)/khối 

lượng mẫu (g) là 20/1 thì lượng dung dịch KOH 

10% mới đủ để loại bỏ các mô, và hiệu quả phân 

hủy mẫu đạt lớn hơn 95% sau 96 giờ ở nhiệt độ 

phòng và sau 72 giờ ở nhiệt độ 40°C. 

Kiểm tra t-test với số liệu ở Bảng 2 cho 

thấy, kết quả cùng một loại mẫu thịt cá đối, cùng 

thời gian phân hủy mẫu là 72 giờ, thì hiệu quả phân 

hủy mẫu ở nhiệt độ phòng và nhiệt độ tủ sấy 

(40°C) không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(các giá trị p đều lớn hơn 0,05). Do đó, nhiệt độ 

phòng được lựa chọn cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Đối với mẫu da và hệ tiêu hóa thì khi có quá trình 

gia nhiệt lên 40°C trong tủ sấy, thời gian phân hủy 

mẫu có rút ngắn lại 24 giờ (xem Bảng 3, Hình 3 và 

Hình 4). Như vậy, để rút ngắn thời gian phân tích, 

đối với mẫu da và mẫu thịt cá đối, chúng tôi lựa 

chọn điều kiện phân hủy mẫu trong tủ sấy (40°C). 

Các điều kiện phân hủy mẫu hệ tiêu hóa, da và thịt 

cá đối được tóm tắt ở bảng 4. 

Bảng 3. Điều kiện phân hủy các bộ phận mẫu cá đối 

bằng dung dịch KOH 10% 

Nền mẫu HTH Da Thịt 

Tỉ lệ thể tích 

(mL)/khối lượng mẫu 

(g) 

20/1 15/1 10/1 

Thời gian 72 giờ 72 giờ 72 giờ 

Nhiệt độ 40 °C 40 °C 25 °C 

3.2 Khảo sát ảnh hưởng của dung dịch tuyển 

nổi các vi nhựa sau quá trình phân hủy 

mẫu. 

Quá trình thí nghiệm được mô tả như mục 

2.3. và kết quả được trình bày ở bảng 4. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của các dung dịch khác nhau đến 

khả năng tuyển nổi vi nhựa ra khỏi dịch chiết các bộ 

phận mẫu cá đối 

Dung dịch tuyển 

nổi vi nhựa 

Rev (%)  SD (n = 3) 

HTH Da Thịt 

Na2WO4 bão hòa 98,02,1 99,5 3,2 98,82,6 

NaI bão hòa 97,41,3 98,7 3,4 99,34,8 

NaCl bão hòa 94,2 4,1 94,9 4,3 95,5 5,1 

KCl bão hòa 93,5 3,0 94,3 1,5 93,8 4,9 

ZnCl2 bão hòa 94,8  2,7 93,6  2,3 94,5  3,4 

(*)Điều kiện thí nghiệm: như bảng 3 

 Các dung dịch tuyển nổi vi nhựa Na2WO4 

bão hòa, NaI bão hòa đều cho kết quả độ thu hồi 

lớn hơn 95%. Các dung dịch như KCl bão hòa, 

NaCl bão hòa và ZnCl2 cho kết quả độ thu hồi xấp 

xỉ 95% nên nếu muốn tiết kiệm chi phí thì có thể 

lựa chọn chúng để tuyển nổi vi nhựa khỏi dịch 

chiết các bộ phận thịt, da, hệ tiêu hóa mẫu cá đối 

sau khi phân hủy mẫu bằng dung dịch KOH 10% 

ở các điều kiện thích hợp như bảng 3. 

3.3 Quy trình phân tích vi nhựa trong các bộ 

phận khác nhau của cá đối 

Trên cơ sở các kết quả thu được, quy trình 

phân tích vi nhựa trong các bộ phận mẫu cá đối 

được đề xuất ở Hình 4. 

3.4 Một số ảnh chụp vi nhựa trong các bộ phận 

của cá đối 

Áp dụng quy trình phân tích ở Hình 4 cho 

mẫu thịt, da và hệ tiêu hóa cá đối, thu được một số 

hình ảnh vi nhựa như ở Hình 5. Hình ảnh phân tích 

mẫu thực tế cho thấy bằng chứng về sự tồn tại của 

vi nhựa trong các bộ phận khác nhau của mẫu cá đối 

khảo sát với các hình dáng và màu sắc khác nhau.
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Hình 4. Quy trình phân tích vi nhựa trong thịt, da và hệ tiêu hóa cá đối 

 

Hình 5. Một số ảnh chụp vi nhựa trong các mẫu nghiên cứu

Soi kích thước, màu sắc của MPs dưới kính hiển vi YM0745-L (Biocular Stereo Microscope) 

có gắn camera 5.0 Megapixel 

Cân chính xác m gam thịt cá đối cho vào 

bình tam giác,  

Để bình đựng mẫu ở nhiệt độ 25 C 

(phòng) giữ trong 72 giờ để mẫu phân hủy 

Thêm 30 mL NaI 2 M/ Na2WO4 2M /NaCl 2 M/ KCl 2M, lắc đều bằng máy rung lắc trong 

30 phút, để lắng 60 phút. Lọc phần nổi qua giấy lọc Watmann (d = 4.7m, kích thước lỗ lọc 

1,0 m). Lặp lại quá trình 3 lần (giấy lọc chứa vi nhựa). 

Để bình đựng mẫu ở nhiệt độ 40 C (tủ 

sấy), giữ trong 72 giờ để mẫu phân hủy 

Cân chính xác m gam da/HTH cá đối cho 

vào bình tam giác,  

Thêm 10.m (mL) KOH 10%,  

lắc đều, đậy kín bình. 

Thêm 15.m (mL) KOH 10% vào mẫu da  

Thêm 20.m (mL) KOH 10% vào mẫu HTH, 

 lắc đều, đậy kín bình. 
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4 Kết luận  

Phương pháp phân hủy các bộ phận của cá 

đối được thực hiện trong dung dịch KOH 10% theo 

tỉ lệ phản ứng tương ứng 10/1 v/m (10 mL KOH 

10% tương đương với 1,0 g mẫu thịt cá), ở 25 C 

trong 72 giờ và 15/1 v/m (15 mL KOH 10% tương 

đương với 1,0 g mẫu da cá), ở 40 C trong 72 giờ; và 

20/1 v/m (20 mL KOH 10% tương đương với 1,0 g 

mẫu thệ tiêu hóa), ở 40 C trong 72 giờ đã được lựa 

chọn. Phương pháp này có thể áp dụng để phân 

tích thành công hàm lượng các vi nhựa trong các 

bộ phận khác nhau của mẫu cá đối. Hình ảnh phân 

tích mẫu thực tế cho thấy vi nhựa bằng chứng về 

sự tồn tại của vi nhựa trong các bộ phận mẫu cá đối 

khảo sát với nhiều loại vi nhựa khác nhau về hình 

dáng và màu sắc. Do đó, mở rộng nghiên cứu sâu 

hơn về đối tượng nghiên cứu, cấu trúc vi nhựa và 

dự đoán nguồn gốc của chúng là rất cần thiết để 

kịp thời có những giải pháp khuyến cáo thích hợp. 

Lời cảm tạ 

Đây là kết quả của đề tài khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh được ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên 

Huế đầu tư (THH.2021-KC.04). 
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